
VIỆN CƠ KHÍ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH

Năm học: 2017-2018 - Học kỳ: 2 (Khoa/Viện: Viện Cơ khí)

Ghi chú
Số tiền

(5 tháng / kỳ)
ĐT HBĐiểm RL

Điểm
thưởng

TBC
Học tập

Ngày sinhHọ và tênMã SVSTT

Đại học chính quyHệ:

Viện Cơ khíKhoa:

CĐT55ĐHLớp:

4,000,0003.43970.053.3823.03.1996MạnhĐỗ Phạm Thành562811

4,000,0003.529503.5219.10.1995NamLương Xuân560182

4,000,0003.459503.4503.07.1996PhượngĐặng Thị Thu590333

12,000,000Tổng lớp:

CĐT56ĐHLớp:

4,000,0003.219003.2117.05.1997DươngCao Văn639361

4,000,0003.42950.053.3707.02.1995TìnhNgô Vũ639712

8,000,000Tổng lớp:

CĐT57ĐHLớp:

4,000,0003.278503.2731.10.1998AnhTrần Bảo700211

4,000,0003.27850.053.2202.05.1998HuyHoàng Quang678422

4,250,0003.65900.053.6016.02.1995SơnNguyễn Hồng691453

12,250,000Tổng lớp:

CĐT58ĐHLớp:

4,250,0003.70980.053.6528.10.1999KhởiPhạm Văn751621

3,700,0002.538002.5301.09.1998MạnhNguyễn Đức745642

4,000,0003.349003.3419.09.1999NamNguyễn Thành745953

11,950,000Tổng lớp:

KCK55ĐHLớp:

4,250,0003.759503.7505.12.1996ĐứcVũ Trung571751

4,000,0003.449203.4405.06.1994TrườngTrần Văn572202

4,250,0003.649503.6407.06.1996TúHoàng Anh572263

12,500,000Tổng lớp:

KCK56ĐHLớp:

4,000,0003.359903.3504.01.1996AnhTrần Đức638741

4,250,0003.7110003.7113.07.1997ĐứcNguyễn Công638892

4,250,0003.789003.7802.08.1997SơnTô Trung639083

4,000,0003.439503.4309.04.1997ToànLưu Thanh638624

4,000,0003.259503.2507.07.1997TùngLê Thanh638655

20,500,000Tổng lớp:

KCK57ĐHLớp:

3,700,0003.099203.0907.01.1998ĐứcNguyễn Trung690251

3,700,0002.588302.5808.11.1998ThắngPhạm Quang697212

3,700,0002.608802.6025.04.1998TrungVũ Quang704013

4,250,0003.829503.8216.05.1998VinhNguyễn Xuân686674
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15,350,000Tổng lớp:

KCK58ĐHLớp:

4,000,0003.52890.053.4724.12.1996DưPhạm Văn638291

4,250,0003.719003.7126.04.1999ĐôngTrịnh Văn754802

4,250,0003.829003.8210.12.1999KhuêTrần Đình755863

4,250,0003.749003.7401.03.1999MinhĐinh Tuấn734134

4,000,0003.388903.3804.07.1997TúNguyễn Ngọc749015

20,750,000Tổng lớp:

KNL55ĐHLớp:

4,250,0003.659203.6522.03.1996DươngNguyễn Thị590421

4,250,000Tổng lớp:

KNL56ĐHLớp:

4,250,0003.719203.7126.10.1997KiênNguyễn Trung645201

4,000,0003.47910.053.4229.12.1996ToànVũ Văn645382

8,250,000Tổng lớp:

KNL58ĐHLớp:

4,000,0003.32950.053.2702.07.1999HảiTrần Quang755081

4,000,000Tổng lớp:

KTO55ĐHLớp:

4,250,0003.611000.053.5629.03.1995DiênNguyễn Thị591121

4,000,0003.309503.3021.02.1996ĐạtNguyễn Trung575772

8,250,000Tổng lớp:

KTO56ĐHLớp:

4,250,0003.81950.053.7629.01.1997ChúcBùi Trọng644471

4,250,0003.861000.053.8118.12.1997TrungLê Minh644882

8,500,000Tổng lớp:

KTO57ĐHLớp:

3,700,0002.859002.8522.12.1998HoàngDương Việt672431

3,700,0002.978002.9727.05.1998LươngTrần Đức701042

4,000,0003.389003.3814.05.1998TùngĐào Duy675013

11,400,000Tổng lớp:

KTO58ĐHLớp:

4,250,0003.689003.6827.05.1999MinhPhạm Hồng751991

4,000,0003.291000.053.2410.04.1997ThạchTrần Văn757062

4,000,0003.29870.053.2418.07.1999TrườngNguyễn Minh748943

4,000,0003.329003.3208.02.1999VinhPhạm Văn753644

4,250,0003.9110003.9112.08.1999VươngPhạm Văn753695

20,500,000Tổng lớp:

MXD55ĐHLớp:

4,250,0004.05970.054.0029.04.1996MyLê Thị Ngọc590631

4,250,000Tổng lớp:

MXD56ĐHLớp:
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3,700,0003.09920.053.0429.07.1997NhungVũ Phương632381

3,700,0002.988502.9802.06.1997TiếnVũ Khắc632482

7,400,000Tổng lớp:

MXD57ĐHLớp:

3,700,0002.89980.052.8416.03.1998HânLê Ngọc682281

3,700,000Tổng lớp:

193,800,00048 sinh viênTổng khoa:

193,800,00048 sinh viênTổng hệ:

GIÁO VỤ

Trịnh Thị Phương Lan PGS. TS. Lê Văn Điểm

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hải Phòng, ngày 23 tháng 7 năm 2018

VIỆN TRƯỞNG
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